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Bảng 20.1: Các dấu hiệu sớm & muộn của chuyển 
biến xấu cấp tính của BN tại Bv 

Dấu hiệu sớm Dấu hiệu muộn
Tắc đường thở 1 phần Tắc đường thở hoàn toàn
SpO2 90-95% SpO2 < 90%
Tần số thở 20-30 lần/phút Tần số thở > 30 lần/phút
Tụt huyết áp nhẹ Tụt huyết áp nặng (HA Tthu < 80 

mmHg)
Lượng nước tiểu <0,5 ml/kg/giờ Vô niệu
Lẫn lộn/vật vã kích thích Không đáp ứng khi gọi hoặc kích thích 

đau
Kiềm thiếu -5 đến -8 Kiềm thiếu < -8
pH 7,2- 7,3 pH< 7,2
Lactate 0 – 4 mmol/L Lactate > 4 mmol/L



Các dấu hiệu cảnh báo sớm của 
BN nặng cấp tính

Dấu hiệu Mức độ
Tần số tim <40 hoặc > 140 nhịp/phút
Huyết áp tâm thu < 90 hoặc > 200 mmHg
Huyết áp tâm trương <50 hoặc > 110 mmHg
Tưới máu mô giảm ↑ Thời gian hoàn màu mao mạch, 

m nhiệt độ da ở ngoại vi
Vô niệu Do HATB giảm nhanh
Giảm điểm Glasgow Do HATB giảm nhanh



Các dấu hiệu cảnh báo sớm

Thở ngáp, ngưng thở ngắn•
Da, môi, niêm mạc tím•
ECG: ngưng nhịp xoang, nhịp tim chậm •
hoặc cơn nhịp nhanh > 150 lần/phút hoặc 
QRS dãn rộng
Chướng bụng•



Modified early warning score 
(MEWS)












